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a. Yêu cầu Vật liệu
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Đối với các vật tư, vật liệu chính đưa vào dự án (Cát, đá, gạch không nung, gạch ốp lát, xi măng, sơn, sắt thép xây dựng các loại , bê tông thương phẩm, thiết bị điện, thiết bị nước, thép hình, thép tấm, tôn, cửa nhôm hệ,thiết bị âm thanh, cammera,….)
	Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp về nguồn gốc, chất lượng của vật liệu. 

Có bảng kê danh mục vật tư, vật liệu chính mà nhà thầu dự kiến đưa vào sử dụng cho gói thầu này.
	Đạt

	
	Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp về nguồn gốc, chất lượng của vật liệu. 

Không có bảng kê danh mục vật tư, vật liệu chính mà nhà thầu dự kiến đưa vào sử dụng cho gói thầu này.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


b. Giải pháp kỹ thuật:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	b.1. Tổ chức mặt bằng công trường, hệ thống nhân sự 

	Có sơ đồ tổ chức bộ máy nhân sự trên công trường, thuyết minh sơ đồ, mô tả rõ trách nhiệm của từng bộ phận, vị trí công việc từng cán bộ chủ chốt và tổ đội thi công theo yêu cầu của HSMT; Thuyết minh và bản vẽ tổng mặt bằng công trường, vi trí lán trại phù hợp với thực tế và hiện trạng công trình.
	Đạt

	
	Không có hoặc có không đầy đủ trong sơ đồ, hoặc không mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cán bộ chủ chốt và tổ đội thi công theo yêu cầu của HSMT; Không có Thuyết minh và bản vẽ tổng mặt bằng công trường, vi trí lán trại hoặc có nhưng không phù hợp với thực tế và hiện trạng công trình. 
	Không đạt

	
	Có phương án, giải pháp kỹ thuật đầy đủ chi tiết, phù hợp với quy mô tính chất gói thầu
	Đạt

	b.2. Phương án, giải pháp kỹ thuật thi công tổng thể cho cả gói thầu 
	Thiếu phương án, giải pháp kỹ thuật đầy đủ chi tiết, phù hợp với quy mô tính chất gói thầu hoặc nêu sơ sài chiếu lệ hoặc không có. 
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


c. Biện pháp tổ chức thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	c.1. Bảo đảm giao thông an toàn, thuận tiện trong quá trình thi công.
	Thể hiện rõ ràng các biện pháp đảm bảo giao thông an toàn, thuận tiện trong quá trình thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp rõ ràng.
	Không đạt

	c.2. Nêu đầy đủ các biện pháp tổ chức thi công cho các công tác thi công hạng mục chính: 

- Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Hòa

+ Cải tạo sửa chữa nhà 1 tầng hiện có.

+ Xây mới nhà 1 tầng khu bếp, khu vệ sinh, khu nhà ăn trụ sở làm việc Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Hòa.

+ Cải tạo lại hệ thống sân, cổng tường rào của trụ sở làm việc trung tâm cung ứng dịch vụ.

- Cải tạo, sữa chữa trụ sở làm việc nhà 3 tầng trụ sở UBND.

- Xây mới nhà làm việc 2 tầng thuộc trụ sở UBND.
	- Đầy đủ chi tiết cho từng hạng mục (cả bản vẽ).
	Đạt

	
	- Không nêu hoặc nêu không đầy đủ sơ sài chiếu lệ.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


d. Tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	d.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 180 ngày.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 180 ngày.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 180 ngày.                      
	Không đạt

	d.2. Tính phù hợp: 

a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công 

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật (biện pháp tổ chức) và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


e. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	e.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	e.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


f. An toàn lao động; phòng cháy chữa cháy; vệ sinh môi trường:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	f.1. An toàn lao động, an toàn sử dụng trong quá trình thi công và cho công trình liền kề
	

	Biện pháp an toàn lao động, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp an toàn lao động, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công an toàn lao động sử dụng trong quá trình thi công và cho công trình liền kề
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	f.2. Vệ sinh môi trường
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công trong quá trình thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	f.3. Phòng chống cháy nổ
	

	Biện pháp phòng cháy nổ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công trong quá trình thi công

Có sơ đồ giả định vị trí cháy, hướng thoát hiểm, hướng chữa cháy cho từng hạng mục thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

Không có sơ đồ giả định vị trí cháy, hướng thoát hiểm, hướng chữa cháy cho từng hạng mục thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


g. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	g.1. Bảo hành
	

	Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	g.2. Uy tín của nhà thầu
	

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự và uy tín trong việc tham dự thầu từ 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu.
	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu khi thực hiện các hành vi quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
	Đạt

	
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu hoặc bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu khi thực hiện các hành vi quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
	Không đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt

	g.3 Nhân sự chủ trốt
	
	

	Cam kết về “huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu;

- Nội dung cam kết về “huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”. 
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên
	Không đạt

	g.4. Thiết bị thi công
	
	

	Cam kết về “huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu;

- Nội dung cam kết về “huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”. 
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên
	Không đạt

	g.5.An toàn lao động
	
	

	Cam kết về “thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu”
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu;

- Nội dung cam kết về “thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu”. 

- Nội dung cam kết về thực hiện đầy đủ biện pháp bảo hộ lao động (giầy, mũ, dây an toàn….); công nhân và cán bộ thi công tại công trường phải mặc đồng phục có tên hoặc logo của nhà thầu. 
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong ba yêu cầu trên
	Không đạt

	g.6. Bồi thường thiệt hại trong thời gian thi công xây dựng công trình
	
	

	Cam kết “Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu”
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu;

- Nội dung cam kết về “Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu”. 
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên
	Không đạt

	Kết luận
	- Cả 6 tiêu chuẩn chi tiết 7.1, 7.2, 7.3, 7,4, 7.5 và 7,6 được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	- Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt
	Không đạt


